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Ghi chú: Nội dung dưới đây là toàn bộ bản dịch sang tiếng Việt từ bài viết 

bằng tiếng Trung Quốc của nhóm học giả Trung Quốc, nhằm mục đích cung 

cấp thông tin và tư liệu nghiên cứu . Do đó, không thể hiện quan điểm của 

website nghiencuubiendong.vn hay quan điểm của Việt Nam. 
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Dẫn đề: Tập ―Bản đồ mới của Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa‖ xuất bản 

tháng 4/1951 trong đó có vẽ biên giới trên biển của Trung Quốc là một đường nét 

liền hình chữ U trên Biển Đông được coi là bằng chứng lịch sử quan trọng về 

đường biên giới trên biển của Trung Quốc. Nghiên cứu phát hiện rằng, bản đồ đó 

dùng ký hiệu (·>——<·) khi đó là ký hiệu biên giới quốc gia để vẽ đường biên giới 

chữ U trên Biển Đông; đồng thời dùng đường màu đỏ khi đó là đường phân khu 

hành chính để vẽ đường chữ U này. Trên bản đồ đó, Biển Đông được đặt trong 

phạm vi quản lý của khu hành chính Trung Nam; đường biên giới chữ U trên Biển 

Đông bao gồm quần đảo Đông Sa; quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa), 
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quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa); quần đảo Trung Sa; đảo Đài 

Loan; Vịnh Bắc Bộ; bãi cạn James Shoal (Trung Quốc gọi là bãi Tăng Mẫu) và 

một số đảo khác. Tấm bản đồ này do Quang Hoa và Hội Khoa học Địa chất 

(Guanghua & Geological Society) biên tập; được xuất bản bởi Hiệu sách Tam Liên 

thuộc Công ty Phát hành Bản đồ và Sách Trung Quốc. Nghiên cứu chỉ ra rằng, 

đường chữ U là đường biên giới trên Biển Đông của Trung Quốc; chủ quyền thuộc 

về Trung Quốc; cả hai cách vẽ ―đường chữ U nét đứt‖ hay ―đường chữ U nét liền‖ 

đều là phương pháp vẽ đường biên giới trên biển của Trung Quốc được quốc tế 

công nhận; nhóm nghiên cứu kiến nghị rằng, sử dụng cụm từ ―đường biên giới chữ 

U trên Biển Đông‖ là cách dùng từ mang tính hình tượng, chính xác, hoàn chỉnh và 

khoa học để biểu thị đường biên giới trên Biển Đông của Trung Quốc. 

Từ khóa: Biển Đông; đường biên giới nét liền; năm 1951; đường phân khu 

hành chính; đường biên giới chữ U trên Biển Đông. 

____________________________________________________ 

Bản đồ được coi là một loại căn cứ được quốc tế công nhận về lãnh thổ của 

một quốc gia và bản đồ cũng có vai trò quan trọng trong việc phản ánh quá trình 

hình thành và phát triển của các đường biên giới
[1] 

. Cùng với xu hướng phát triển 

của công nghệ, chức năng và vai trò của bản đồ ngày càng được Tòa án quốc tế đề 

cao
[2]

. Bản đồ đường chữ U (đường biên giới chữ U) mà Trung Quốc vẽ trong lịch 

sử có giá trị chứng minh rất cao khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển 

Đông
[3] 

. Do đó, việc phát hiện và nghiên cứu đường chữ U và những bản đổ lịch 

sử liên quan là một cách quan trọng để chứng minh đường biên giới trên Biển 

Đông của Trung Quốc. 

Từ cổ chí kim, việc dùng bản đồ do Trung Quốc xuất bản chính thức hoặc 

phi chính thức luôn là một biện pháp thể hiện chủ quyền biên giới quốc gia của 

Trung Quốc, trước khi công bố bản đồ đường nét đứt trên Biển Đông, trong số 

những bản đồ chính thức được chính phủ Trung Quốc xuất bản đã có đánh dấu các 

đường biên giới trên đất liền và trên biển
[4] 

. Do thiếu tiêu chuẩn quốc tế thống nhất 

về việc vẽ bản đồ, nên vấn đề biên giới trên Biển Đông được nhiều học giả tranh 

luận
[5] 

, ví dụ như sự khác biệt trong cách vẽ ―đường chữ U nét liền‖ hay ―đường 

chữ U nét đứt‖ trên Biển Đông
[5,6] 

; sự khác biệt trong các ký hiệu biểu thị đường 

biên giới trên biển
[7,8] 

hay chủ quyền và quyền quản lý tương ứng với đường chữ U 
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trong các bản đồ của Trung Quốc
[9] 

. Chúng ta cần các tấm bản đồ cổ để chứng 

minh
[10] 

 và để nghiên cứu sự phát triển của đường chữ U trong lịch sử
[11]

.
 
 

Những tấm bản đồ Biển Đông của Trung Quốc năm 1912
[12] 

, năm 1927
[11] 

và năm 1936
[13] 

đều có sự xuất hiện của ―đường chữ U nét liền‖; còn những bản đồ 

từ năm 1948 trở về sau hầu hết đều vẽ ―đường chữ U nét đứt‖ thể hiện biên giới 

trên Biển Đông của Trung Quốc. Về sự thay đổi trong cách vẽ ―đường chữ U nét 

liền‖ và ―đường chữ U nét đứt‖, các nghiên cứu trước đây cho rằng đường biên 

giới trên Biển Đông được thể hiện qua các nét đứt đoạn trên bản đồ (hay còn gọi là 

đường đứt khúc); nước biển mang tính chất ―ba động‖ (chú thích của người dịch: 

do khái niệm này mới xuất hiện nên người dịch dùng từ Hán Việt để giải thích 

nghĩa đen, ―ba‖ ở đây nghĩa là ―sóng biển‖; còn ―động‖ là ―chuyển động‖, ―nước 

biển mang tính chất ba động‖ tạm dịch là nước biển luôn chuyển động) nên khi 

dùng đường nét đứt biểu thị biên giới trên biển là hoàn toàn phù hợp với thực tế 

này, hơn nữa đường nét đứt còn thể hiện tàu thuyền có thể qua lại vô hại (in 

nghiêng của người dịch) trong khu vực này
[14] 

. Hiện nay, việc tiến hành nghiên 

cứu một cách có hệ thống về sự phát triển của đường chữ U sẽ làm rõ ý nghĩa lịch 

sử và vai trò thực tiễn của ―đường nét liền‖ và ―đường nét đứt‖.  

Các bản đồ Biển Đông của Trung Quốc năm 1912
[12] 

, năm 1927
[11] 

và năm 

1936
[13]  

đều có vẽ đường chữ U là một đường nét liền. Trong ―Bản đồ vị trí các 

đảo trên Biển Đông‖ năm 1948
 [14] , 

đường chữ U được vẽ bằng ký hiệu giống như 

ký hiệu đường biên giới quốc gia (·>—<·>—<·); hiện nay ký hiệu đường biên giới 

chữ U trên Biển Đông đã có một chút thay đổi (·|—|·|—|). Có một số học giả về 

luật biển bày tỏ thắc mắc về tính khoa học của ký hiệu đường biên giới trên các 

bản đồ đường chữ U trong lịch sử. Do đó, cần tìm kiếm những tư liệu bản đồ cũ có 

ký hiệu đường biên giới rõ ràng hơn và phân tích sự thay đổi trong các cách vẽ của 

những đường này. 

Về quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường chữ U, các học giả Trung 

Quốc đã nghiên cứu và thảo luận rất nhiều từ góc độ lịch sử
 [4,15,16]

; phát hiện ra 

những căn cứ xác đáng từ những tấm bản đồ cổ và tiến hành nghiên cứu lịch sử 

hình thành và phát triển đường chữ U dựa trên những bản đồ này 
[11,14]

 . 
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Do đó, việc phát hiện ra những tư liệu bản đồ quan trọng về lịch sử đường 

chữ U, làm rõ hiệu lực và tính chất của những bản đồ này, phân tích sự thay đổi 

trong lịch sử có ý nghĩa quan trọng nhằm giải đáp những thắc mắc của cộng đồng 

quốc tế và bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc. 

Nghiên cứu này sẽ giới thiệu ―Bản đồ mới của nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa‖ xuất bản năm 1951 trong đó có vẽ cả đường biên giới quốc gia và 

đường phân khu hành chính bằng ký hiệu như vẽ đường chữ U, cho thấy đường 

chữ U là đường biên giới trên biển của Trung Quốc. Nghiên cứu này sẽ trình bày 

về đặc điểm của tấm bản đồ đường chữ U mới phát hiện đồng thời thông qua việc 

so sánh với các tấm bản đồ trong lịch sử để phân tích quá trình thay đổi của đường 

chữ U và trình bày về các cách vẽ khác nhau của đường chữ U nét đứt và đường 

chữ U nét liền trong các thời kỳ khác nhau. 

 

Hình 1: Bìa tập “Bản đồ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới” năm 1951 

Do tồn tại nhiều cách gọi khác nhau về đường biên giới trên Biển Đông nên 

nghiên cứu này thống nhất gọi là ―Đường biên giới chữ U trên Biển Đông‖, điều 

này cũng thể hiện đề xuất của nhóm nghiên cứu: cần thống nhất cách gọi này cho 

đường biên giới trên Biển Đông của Trung Quốc, đây là điều có ý nghĩa hết sức 

quan trọng. 

1. Nguồn tư liệu 

Tư liệu mà Trung Quốc mới phát hiện có tên là ―Bản đồ Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa mới‖ xuất bản năm 1951 do ông Dương Lang (Yang Lang) thu thập 
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được. Ông Dương Lang là người sưu tầm rất nhiều bản đồ và sau đó để lại cho ông 

Hào Tiêu Quang (Hao Xiaoguang) (Chú thích của người dịch: Hao Xiaoguang là 

một thành viên trong nhóm nghiên cứu). Bà Đường Đan Linh (Tang Danling) (chú 

thích của người dịch: bà Đường là trưởng nhóm nghiên cứu trên) trong quá trình 

điều tra nghiên cứu đã phát hiện ra tập bản đồ này (Hình 1), nghiên cứu chi tiết thì 

phát hiện ra trong tập bản đồ này có ―Bản đồ các đảo trên Biển Đông‖ nằm ở trang 

3-4 trong ―Bản đồ khu vực hành chính toàn quốc‖ (Hình 2b), trong bản đồ đó có vẽ 

đường biên giới chữ U là đường nét liền và vẽ bằng ký hiệu của đường biên giới 

quốc gia và đường phân khu hành chính. 

Tập ―Bản đồ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới‖ là tập bản đồ xuất bản lần 

thứ hai năm 1951, được biên tập bởi Guanghua & Geological Society; được xuất 

bản bởi Hiệu sách Tam Liên thuộc Công ty Phát hành Bản đồ và Sách Trung Quốc; 

và được in ấn bởi Nhà máy In ấn Tân Tân; tổng cộng in thành 80,000 bản. Tập bản 

đồ này xuất bản lần thứ nhất tháng 1/1950, cũng được biên tập bởi Guanghua & 

Geological Society và xuất bản cũng bởi Hiệu sách Tam Liên thuộc Công ty Phát 

hành Bản đồ và Sách Trung Quốc. Tập bản đồ xuất bản năm 1951 là dựa trên bản 

sửa của xuất bản năm 1950; là tấm bản đồ toàn diện nhất của Trung Quốc sau khi 

thành lập. Tập bản đồ này có vẽ bản đồ các khu vực hành chính trên toàn quốc, bản 

đồ phân bố và bản đồ địa hình của các khu vực/ thành thị trọng điểm. Bản đồ địa lý 

toàn quốc dùng phép chiếu Albers với tỷ lệ 1:18000000; bản đồ phân bố các khu 

vực dùng phép chiếu hình nón với tỷ lệ 1:3000000; và các tỉnh khu lớn được vẽ với 

tỷ lệ 1:5000000 hoặc 1:7500000; bản đồ Biển Đông được vẽ với tỷ lệ 

1:30000000
[17] 

. Tập bản đồ này là tập bản đồ xuất bản trên cơ sở sửa đổi các khu 

vực so với xuất bản đầu tiên, xuất bản lần thứ hai này đã được bổ sung ranh giới 

của 5 đại khu hành chính và các tỉnh khu hành chính, phương pháp chiếu và tỷ lệ 

vẫn giống như trong xuất bản đầu tiên. 

Trang 3-4 của tập ―Bản đồ mới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa‖ là ―Bản 

đồ Khu vực Hành chính toàn quốc‖ dùng phép chiếu Albers với tỷ lệ 1:18000000 

(Hình 2a), được bổ sung thêm 5 đại khu hành chính, 1 khu hành chính Trung ương, 

khu tự trị và khu vực Tây Tạng, tổng cộng có ranh giới của 8 khu vực; đồng thời 

dùng phương pháp màu sắc khác nhau để phân biệt các tỉnh lớn nhỏ, dùng đường 

màu đỏ để thể hiện đường ranh giới các khu vực hành chính; ký hiệu biên giới của 

Trung Quốc đặc biệt là biên giới trên biển các đường biên giới khác hoàn toàn nhất 

quán. Tám đại khu từ bắc xuống nam là: khu hành chính Đông Bắc; khu tự trị Nội 
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Mông Cổ; khu Hoa Bắc trực thuộc trung ương; khu hành chính Tây Bắc; Tây Tạng; 

khu hành chính Hoa Đông; khu hành chính Trung Nam và khu hành chính Tây 

Nam. Trên bản đồ cũng thể hiện hệ thống sông chính và tên của các thành phố lớn; 

bản đồ Biển Đông được vẽ riêng biệt ở góc dưới bên phải của bản đồ. 

 

Hình 2: “Bản đồ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới” năm 1951. (a) “Bản 

đồ phân khu hành chính” trong “Bản đồ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới” 

năm 1951; (b) “Bản đồ vị trí các đảo trên Biển Đông” ở góc dưới bên phải của 

“Bản đồ phân khu hành chính”; (c) đường biên giới của tỉnh Vân Nam trong Bản 

đồ các khu vực hành chính toàn quốc; (d) đường phân khu hành chính của khu 

hành chính Tây Nam và khu hành chính Trung Nam trong Bản đồ các khu vực 

hành chính toàn quốc; (e) đường chữ U được ký hiệu ở phần chú thích là ký hiệu 

của đường biên giới quốc gia và đường phân khu hành chính; (f) chú thích trong 

Bản đồ các khu vực hành chính toàn quốc: đường màu đỏ thể hiện là đường phân 

khu hành chính; đường màu xanh là đường biên giới quốc gia. 

2. Đặc điểm của Bản đồ Biển Đông 

2.1. Đường hình chữ U được vẽ là đường biên giới quốc gia 
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  Trong bản đồ xuất bản năm 1951, ở phần bản đồ Biển Đông rõ ràng không 

chỉ sử dụng đường liền nét nhằm xác định đường biên giới quốc gia, mà còn sử 

dụng đường phân chia khu vực hành chính hình chữ U liền nét để vẽ đường biên 

giới của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong tấm bản đồ trên, Bản đồ Biển Đông 

(hình 2(b)) có tỷ lệ 1:3000000, phần mầu xanh thể hiện biển. Trong bản đồ này ký 

hiệu được dùng để vẽ đưỡng chữ U là (·>—<·>—<·), ký hiệu này đồng nhất với 

ký hiệu dùng để vẽ đường biên giới quốc gia trên lục địa.  

2.2.  Đường chữ U cũng được vẽ bằng ký hiệu đường màu đỏ giống như 

đường phân khu hành chính  

 Phần bản đồ Biển Đông trong bản đồ năm 1951 cũng đồng thời sử dụng ký 

hiệu đường biên giới quốc gia liền nét trên bộ để vẽ đường chữ U trên Biển Đông, 

và còn dùng ký hiệu đường màu đỏ giống như đường phân khu hành chính để thể 

hiện đường chữ U. Đường liền nét màu đỏ phân khu hành chính của bản đồ này 

trùng khít với đường biên giới quốc gia hình chữ U (hình 2), đồng thời nối liền với 

đường phân chia địa lý của khu vực hành chính Trung Nam, thể hiện rõ ràng 

đường chữ U là đường biên giới trên Biển Đông của Trung Quốc và thuộc phạm vi 

của khu vực hành chính Trung Nam. 

2.3. Phạm vi biên giới của đường chữ U 

  Phạm vi đường biên giới chữ U trong bản đồ (hình 2(b)) bao gồm: quần đảo 

Đông Sa, quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa), quần đảo Trường Sa 

(Trung Quốc gọi là Nam Sa) và quần đảo Trung Sa; đảo Đài Loan; lấy bãi cạn 

James Shoal (Trung Quốc gọi là bãi Tăng Mẫu) ở vị trí 4 độ vĩ bắc làm đường 

quốc giới cực nam của Trung Quốc ở Biển Đông.  Bản đồ xác định rõ các đảo và 

bãi cạn chủ yếu của các quần đảo Đông Sa, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trung 

Sa, và quần đảo Trường Sa, đồng thời thể hiện rõ tên gọi của bốn quần đảo lớn.  

2.4.  Các bản đồ đường biên giới chữ U trên Biển Đông trước năm 1951 

 Bản đồ thứ 2 của ―Bản đồ toàn diện Trung Quốc hậu phát triển cương vực 

biển phía Nam‖ trong sách giảng dạy ở cấp trung học mang tên ―Trung Hoa xây 

dựng tân đồ‖ được soạn thảo và xuất bản năm 1936 dựa trên tài liệu ―Bản đồ các 

đảo Nam Hải (Biển Đông) của Trung Quốc‖, cũng như bản đồ cương giới Nam 

Hải (Biển Đông) đã sử dụng đường màu đỏ (hình 3 (a)) để vẽ đường chữ U
 [18] 

. 

Đường chữ U trong bản đồ này bao quanh quần đảo Đông Sa, quần đảo Hoàng Sa, 

quần đảo Trường Sa, và quần đảo Đoàn Sa và một số đảo khác, đồng thời xác định 



www.nghiencuubiendong.vn 

8 

 

rõ Trung Quốc có chủ quyền đối với bãi Tăng Mẫu (James Shoal) và điểm 4 độ 

bắc là điểm cực Nam của đường biên giới quốc gia trên Biển Đông. Đây là đường 

biên giới truyền thống trên Biển Đông được sử dụng sớm trong bản đồ Trung Quốc
 

[22].
 

  

Hình 3: Bản đồ đường lưỡi bò qua các thời kỳ: (a) Bản đồ đường biên giới trên 

biển năm 1936; (b) “Bản đồ vị trí các đảo trên Biển Đông” do Vụ Khu vực Địa 

phương thuộc Bộ Nội chính biên soạn; (c) Bản đồ đường chữ U nét liền trên Biển 

Đông năm 1948; (d) Bản đồ đường chữ U nét liền trên Biển Đông năm 1951; (e) 

Bản đồ phân bố các đảo trên Biển Đông năm 1951. 

 Tại tài liệu ―Bản đồ vị trí các đảo trên Biển Đông‖ (hình 3b) do Vụ Khu vực 
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Địa phương thuộc Bộ Nội chính biên soạn và chế tác thì phần bản đồ địa hình Biển 

Đông được chính thức xuất bản và công bố năm 1948. Bản đồ này do Vụ Khu vực 

Địa phương được Bộ Nội chính thuộc Chính phủ Trung Hoa Dân quốc phê chuẩn 

triển khai đo lường, phác họa, hoàn thành từ khoảng tháng 10-12 năm 1946. Sau 

đó được Vụ Khu vực địa phương thuộc Bộ Nội chính của Chính phủ Trung Hoa 

Dân quốc biên soạn và xử lý vào nửa đầu năm 1947, và được Cục Đo lường thuộc 

Bộ Quốc phòng in ấn, tới tháng 12 năm 1947 được tái thẩm định, và tháng 2 năm 

1948 được đưa vào phát hành công khai trong một tài liệu có tên gọi ―Bản đồ khu 

vực hành chính Trung Hoa Dân quốc‖
 [23]

. Tài liệu này hiện còn lưu giữ bản gốc tại 

Bảo tàng Sử liệu Nam Kinh
 [14]

. Bản đồ này sử dụng 11 đoạn bằng ký hiệu đường 

biên giới quốc gia tạo thành chữ U đứt đoạn liên tục, phía Tây xuất phát từ cửa 

sông Bắc Luân trên biên giới Trung-Việt, phía Đông kéo tới Đông Bắc Đài Loan, 

và không chỉ thể hiện đầy đủ vị trí, tên gọi các quần đảo Đông Sa, quần đảo Hoàng 

Sa, quần đảo Trường Sa, mà còn thể hiện bãi Tăng mẫu (James Shoal) và phần lớn 

vị trí và tên các đảo khác (bản đồ 3(b))
 [4]

. Sau này, các bản đồ được xuất bản chính 

thức hoặc phi chính thức thường căn cứ theo phương pháp vẽ đường nét đứt liên 

tiếp như trong bản đồ trên để thể hiện đường biên giới chữ U trên Biển Đông của 

Trung Quốc
 [24] 

, rất nhiều bản đồ địa lý được các quốc gia xuất bản đều căn cứ 

theo cách thể hiện này để vẽ biên giới trên biển của Trung Quốc
 [10] 

. 

 Năm 1948, bản đồ Biển Đông Trung Quốc do Hội Khoa học Địa chất Á 

Quang xuất bản (hình (3)) có kế thừa đường biên giới đứt đoạn hình chữ U tại 

―Bản đồ vị trí các đảo ở Biển Đông (hình 3(b)) năm 1948, nhưng đường 11 đoạn 

đã hoàn toàn bị đường hình chữ U nét liền thay thế, điều này càng làm rõ hơn 

đường biên giới trên Biển Đông của Trung Quốc
 [20].  

 Trong bản đồ mang tên ―Bản đồ mới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa‖ 

do Quang Hoa và Hội Khoa học Địa chất xuất bản tháng 04/1951 (được dự án 

nghiên cứu này phát hiện), có tấm ―Bản đồ các đảo trên Biển Đông‖ in ở góc nhỏ 

phía dưới bên phải ―Bản đồ các khu vực hành chính toàn quốc‖, trong bản đồ đó có 

sử dụng ký hiệu đường đường biên giới quốc gia (·>—<·>—<·) với tỉ lệ 

1:3000000 để vẽ đường biên giới quốc gia hình chữ U trên Biển Đông. Bản đồ này 

cũng dùng đường màu đỏ nét liền là ký hiệu của đường phần khu hành chính để vẽ 

đường chữ U, điều này cho thấy rõ vùng biển bên trong đường chữ U thuộc quyền 

quản hạt của khu vực hành chính Trung Nam. Năm 1947, trong các văn bản chính 
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thống mang tính quyền lực của chính phủ Trung Quốc đã dùng ký hiệu ―đường 

biên giới quốc gia‖ – là ký hiệu ở cấp độ cao nhất để vẽ đường chữ U (phương 

pháp vẽ giống như đường biên giới quốc gia trên bộ)
 [11] 

.  

Tập Bản đồ do Quang Hoa và Hội Khoa học Địa chất biên soạn và chế tác
 [17] 

đã lần đầu chính thức dùng phương thức vẽ đường biên giới quốc gia  và vùng biển 

bằng đường liền nét, ấn định phương pháp vẽ giống nhau cho cả đường biên giới 

trên bộ và đường biên giới trên biển. Điều này cũng giúp dễ dàng giải thích đường 

biên giới chữ U trên Biển Đông của Trung Quốc xuất hiện như thế nào, cũng như 

minh chứng việc đưa khu vực Biển Đông vào phạm vi khu vực quản lý hành chính 

Trung Nam. Đường biên giới chữ U này tiếp tục được đưa vào ―Bản đồ vị trí các 

đảo trên Biển Đông‖ xuất bản năm 1948. Cho đến nay, đây là tấm bản đồ đầu tiên 

được phát hiện có đường nét liền chữ U được vẽ là đường biên giới quốc gia và 

đường hành chính của Trung Quốc ở Biển Đông (hình 3 (d)).  

Năm 1951, bản đồ ―Các đảo Biển Đông thuộc Trung Quốc‖ do Nhà xuất bản 

Thế giới và Hội Khoa học Địa chất xuất bản (hình 3(e)) có vẽ đường biên giới trên 

biển hình chữ U theo năm 1948, nhưng sử dụng phương pháp vẽ đường nét đứt 

liên tục
 [21]

. Bản đồ đường chữ U năm 1951 được nghiên cứu này phát hiện (hình 

3(d)) có đường hình chữ U đi qua khu vực từ eo biển Luzon tới khu vực bờ Đông 

ngạn Đài Loan, còn trong bản đồ (hình 3(e)) đường chữ U kéo dài qua khu vực 

Vịnh Bắc Bộ. Tấm bản đồ (năm 1951) (hình 3(e)) và bản đồ do nghiên cứu này 

phát hiện ra (hình 3(d)) có sự tương đồng và bổ trợ cho nhau.  

3. Thảo luận 

3.1. Phạm vi đường chữ U 

―Bản đồ vị trí các đảo ở biển Đông‖ năm 1948 (hình 3(b)) đã được hoàn 

thành việc đo vẽ vào năm 1946, hoàn thành chỉnh sửa và in ấn năm 1947
 [23]

, được 

thông qua vào cuối năm 1947, năm 1948 chính thức tuyên bố với cộng đồng quốc 

tế phạm vi chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với Biển Đông và các 

đảo lớn nhỏ, đồng thời xác định vị trí của đường biên giới quốc gia trên Biển Đông, 

trong đó đường này được chú thích bằng từ ―Trung Hoa Dân Quốc‖
 [25]

. Bản đồ 

này đã cho thấy theo hướng từ tây sang đông, đường chữ U chạy từ biên giới 

Trung Việt ở cửa sông Bắc Luân, đến khu vực Đông Bắc Đài Loan, đường này 

không chỉ đánh dấu tên của toàn bộ quần đảo Đông Sa, quần đảo Hoàng Sa (Trung 
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Quốc gọi là Tây Sa), quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) và quần 

đảo Trung Sa, mà còn chỉ ra tên riêng của bãi cạn James Shoal (Trung Quốc gọi là 

bãi Tăng Mẫu) và hầu hết các rạn san hô trên đảo khác
 [4]

. Năm 1949, các bản đồ 

được xuất bản trong những ngày nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa mới thành 

lập về cơ bản là sự kế thừa cách vẽ theo phạm vi sở hữu của ―đường đứt đoạn‖ 

năm 1948 
[11]

. 

Nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng các bản đồ sau năm 1948, đặc biệt là 

phần bản đồ Biển Đông nằm ở góc dưới bên phải của ―Bản đồ khu vực hành chính 

toàn quốc‖, trong tập ―Bản đồ mới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa‖ về cơ bản 

đều tuân theo cách vẽ đường biên giới trên Biển Đông của ―Bản đồ vị trí các đảo 

trên Biển Đông‖ năm 1948. Trong ―Bản đồ khu vực hành chính toàn quốc‖, đường 

biên giới chữ U trên Biển Đông được vẽ trùng khớp với đường màu đỏ đọc theo 

tuyến hành chính phân khu, do đó, đặt Biển Đông dưới sự quản lý của khu hành 

chính Trung Nam. Có thể thấy, đường biên giới quốc gia trên Biển Đông của nước 

ta từ trước vốn đã được biên soạn phạm vi biên giới một cách rõ ràng, quyền chủ 

quyền rõ ràng, ranh giới của đường hình chữ U không hề thay đổi trong suốt tiến 

trình lịch sử. 

3.2. Cách vẽ đường biên giới quốc gia của đường hình chữ U trong bản 

đồ mới phát hiện 

Bản đồ mới được phát hiện năm 1951 sử dụng cách vẽ đường biên giới liên 

tiếp (·>——<·>——<·) để vẽ đường biên giới quốc gia hình chữ U trên Biển 

Đông của Trung Quốc, giống với cách kí hiệu đường biên giới quốc gia trên lục địa. 

Đây không chỉ giống với cách kí hiệu của đường biên giới quốc gia hình chữ U 

trên Biển Đông của Trung Quốc ở trong ấn phẩm chính thức đầu tiên của Vương 

Dĩnh và đồng nghiệp trong ―Bản đồ vị trí các đảo trên Biển Đông‖ vào năm 1948, 

mà còn phù hợp với cách vẽ đường biên giới quốc gia trong từng thời kì lịch sử 

tương ứng: đường biên giới quốc gia trên bản đồ thời kì đầu Trung Quốc mới 

thành lập là dựa trên bản đồ chính thức trước chiến tranh kháng chiến chống lại sự 

xâm lược của Nhật Bản, đó là phương pháp ―bản đồ trình báo‖, dùng ký hiệu sau 

để ký hiệu đường biên giới (—·—·—·); sau đó lấy phương pháp vẽ đường biên 

giới quốc gia do Nhà xuất bản Bản đồ Trung Quốc xuất bản làm chuẩn ký hiệu 

đường biên giới là (·>——<·>——<·), cho đến năm 1990, Trung Quốc mới công 

bố ―Thông báo về việc thay đổi cơ sở của cách vẽ đường biên giới quốc gia của 
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nước ta trên bản đồ công khai (·|—|·|—|)
[26] 

. Thông qua cách vẽ trong tấm bản đồ 

để xác định rõ ràng hơn: đường chữ U trên Biển Đông của nước ta là đường biên 

giới trên Biển Đông; trong đó ranh giới trên biển và ranh giới trên đất liền được nối 

liền với nhau, đường này là một phần mở rộng của biên giới đất liền với biển
 [14] 

. 

Bản đồ này chứng minh rằng đường hình chữ U là đường biên giới quốc gia trên 

Biển Đông của Trung Quốc, ―đường chữ U nét liền‖ phù hợp với phương pháp vẽ 

ranh giới của vùng biển tại thời điểm đó và thể hiện tính chủ quyền. 

3.3. Đường chữ U trong bản đồ mới phát hiện được vẽ theo ký hiệu của 

đường phân khu hành chính  

Nghiên cứu này cho thấy đường chữ U trong bản đồ mới phát hiện đã sử 

dụng đường nét liền màu đỏ để vẽ đường chữ U trên Biển Đông, nối liền lục địa 

của khu vực hành chính Trung Nam (Hình 2 (b)), cho thấy Trung Quốc đã đặt các 

vùng nước nội thuỷ trong đường hình chữ U vào khu vực pháp lý hành chính 

Trung Nam. Đây là bằng chứng quan trọng về đường chữ U và chủ quyền của nó 

trong khu vực biển nội thuỷ của Trung Quốc. 

3.4. Diễn biến lịch sử của cách vẽ đường hình chữ U 

So sánh năm bản đồ lịch sử của đường chữ U ở Biển Đông năm 1951 và 

trước đó (Hình 3) ở (Bảng 1), từ sự phát triển lịch sử của phương pháp vẽ hình chữ 

U, phương pháp vẽ là một đường được vẽ liên tục từ đường chữ U dưới dạng sơ 

khai, sau đó là vẽ đường đứt đoạn, rồi đến vẽ đường nét liền, cho đến đường đứt 

đoạn; tiến trình phát triển lịch sử của các nét vẽ là từ những đường nét đơn thuần, 

cho đến ký hiệu đường biên giới quốc gia đứt đoạn, tới đường biên giới quốc gia 

nét liền, cuối cùng biến thành đường biên giới quốc gia đứt đoạn. Điều này phù 

hợp với nghiên cứu của Trương Diệu Quang và cộng sự
 [11] 

. Và ―đường nét liền‖ 

trong ―bản đồ hình chữ U‖ trên Biển Đông năm 1951 vẽ đường biên giới hình chữ 

U trên Biển Đông của nước ta, là ―đường biên giới liên tiếp‖ ở Biển Đông, xuất 

hiện trong bản đồ các năm 1912
[12] 

, năm 1927
[11] 

và năm 1936
[13]

, đây là một bằng 

chứng có sức thuyết phục cho việc phân định ranh giới của đường biên giới trên 

Biển Đông bằng ―đường đứt đoạn‖ dần xuất hiện sau năm 1948
 [14] 

. Ngoài ra, ―Bản 

đồ tri thức thế giới‖ mới nhất
 [27] 

được xuất bản bởi Nhà xuất bản Bản đồ Hồ Nam 

vào tháng 4 năm 2014 được vẽ dưới dạng hoạ đồ, sử dụng đường biên giới quốc 
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gia nét đứt để vẽ đường biên giới trên Biển Đông của Trung Quốc, phạm vi của 

đường biên giới trên biển hình chữ U tuân theo phạm vi của ―Bản đồ vị trí các đảo 

trên Biển Đông‖. Đường biên giới trên biển của Biển Đông được thể hiện bằng các 

đoạn đứt gãy, và nó cũng là một cách minh hoạ phổ biến của việc phân định ranh 

giới trên biển [14,25] . 

Bảng 1: 

Đặc điểm và quá trình phát triển của đường chữ U trên bản đồ trước năm 1951 

Tên bản đồ Năm  Hình thức 

vẽ 

Nét liền 

hay đứt 

Phạm vi ranh giới Nhà xuất 

bản 

Bản đồ ranh giới 

Biển Đông (Hình 

3(a))
 [18]

  

1936 Nét liền 

cứng 

Nét liền Hình chữ U dưới dạng 

sơ khai 

Thư viện 

Kiến thiết 

Bắc Bình 

Bản đồ vị trí các 

quần đảo ở Biển 

Đông (Hình 3(b)) 
[19]

  

1948 Đường 11 

đoạn 

Nét đứt Thiết lập đường hình 

chữ U, tạo phạm vi 

ranh giới 

Nhà in 

Thương 

vụ 

Đảo Hải Nam và 

Bản đồ các quần 

đảo trên Biển 

Đông (Hình 3c)) 
[20]

 

1948 Đường 

chấm chấm 

Nét liền Tuân theo đường ranh 

giới năm 1948, đường 

chữ U liên tục, hoàn 

chỉnh 

Hội Khoa 

học Địa 

chất Á 

Quang  

Bản đồ khu vự 

hành chính toàn 

quốc (được đề cập 

trong nghiên cứu 

này) (Hình 3(d)) 
[17]

 

1951 Đường 

biên giới 

quốc gia, 

đường 

phân khu 

hành chính 

Nét liền Các đường hình chữ U 

hoàn chỉnh và liên tục, 

phạm vi đường biên 

giới quốc gia rõ ràng 

Quang 

Hoa và 

Hội Khoa 

học Địa 

chất 

Bản đồ phân bố 

các quần đảo ở 

1951 Đường 7 

đoạn 

Nét đứt Tuân theo đường ranh 

giới năm 1948 

Hội Khoa 

học Địa 
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Biển Đông (Hình 

3(e)) 
[21]

 

chất Thế 

giới 

   

Những sự thay đổi ranh giới trong vùng biển quốc tế và quyền tài phán quốc 

tế được diễn ra bắt nguồn từ phong trào tranh giành đại dương do Mỹ khởi xướng 

vào năm 1945. Xu thế này chưa tạo ra một tiêu chuẩn thống nhất cho việc vẽ 

đường biên giới biển quốc tế. Thời điểm đó, các nước thường sử dụng chung 

đường ranh giới quốc gia như vùng đất để vẽ ranh giới biển nhằm mô tả chủ quyền 

biển, điều đó là hợp lý và có hiệu quả tích cực
[13] 

. Theo dữ liệu lưu trữ, trong hợp 

đồng được ký kết giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha năm 1898, ―đường nét liền‖ được 

sử dụng để biểu thị ―đường sở hữu đảo‖
 [23] 

, điều này cho thấy dùng đường nét liền 

để vẽ đường biên giới trên biển là phù hợp với chuẩn mực lịch sử. Lúc đó, bản đồ 

quốc tế cũng lại thể hiện đường biên giới trên biển bằng những nét đứt đoạn, ví dụ 

như trong cuốn Át-lát Oxford mới của Canada, ở Địa Trung Hải, đường biên giới 

giữa các đảo của Italia và Tây Ban Nha, đường biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy 

Lạp lại được thể hiện bằng những nét đứt đoạn
[14] 

. Với sự xuất hiện của ―đường 

biên giới quốc gia đứt đoạn‖, ―đường đứt đoạn‖ đã dần trở thành một phương thức 

vẽ đường biên giới trên biển được quốc tế công nhận. Nó được công nhận rộng rãi 

và được phổ biến đầu tiên tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Luật Biển tổ chức vào 

năm 1958
[13] 

. Do đó, ―đường chữ U đứt đoạn‖ là một sự mô tả chính xác về lịch sử 

đường biên giới quốc gia trên biển. 

Từ sự thay đổi lịch sử của bản đồ đường hình chữ U ở Biển Đông, nghiên cứu 

này cho rằng ―đường biên giới hình chữ U đứt đoạn‖ (bao gồm ―đường 11 đoạn‖, 

―đường 9 đoạn‖ và ―đường 10 đoạn‖) là tiến triển từ ―đường biên giới quốc gia 

liên tục‖ (Hình 3(a) và (d)). Sau khi Trung Quốc công bố ―đường đứt đoạn hình 

chữ U‖ trên Biển Đông, đường đứt đoạn này đã được quốc tế công nhận, và bản đồ 

được xuất bản ở rất nhiều quốc gia khác cũng đã in đường biên giới chữ U trên 

biển của Trung Quốc
[11] 

, đường này được nhiều điều ước quốc tế và đàm phán 

ngoại giao phê chuẩn và được nhiều nhà xuất bản bản đồ chính thức trên thế giới 

công nhận
[25] 

; so với ―Bản đồ vị trí các đảo trên Biển Đông‖ năm 1948, ―Bản đồ 

phân bố vị trí các đảo trên Biển Đông‖ năm 1951 và ―Bản đồ phân khu hành chính 

Biển Đông của Trung Hoa Dân Quốc‖ có thể thấy rằng, phương pháp vẽ ―đường 
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đứt đoạn‖ đã tồn tại từ trước năm 1951, trong khi hai tấm bản đồ trong hình 3(d) và 

(e) đều xuất bản năm 1951, một tấm sử dụng đường đứt đoạn và một tấm dùng 

đường ranh giới nét liền , song cả hai đều thể hiện đường biên giới quốc gia trên 

Biển Đông của Trung Quốc. Có thể thấy, ―đường đứt đoạn‖ năm 1951 đã miêu tả 

đường biên giới của vùng biển quốc gia, và ―đường đứt đoạn‖ và ―đường liên tục‖ 

đều vẽ đường hình chữ U ở Biển Đông trong các ấn phẩm chính thức, tất cả đều 

được công nhận chính thức bởi phương thức vẽ đường biên giới quốc gia trên biển 

của Trung Quốc. Do đó, ―đường biên giới quốc gia hình chữ U liền nét‖ ở trong 

bản đồ phụ Biển Đông năm 1951 giống hệt với phương pháp vẽ đường biên giới 

trên đất liền, chứng tỏ rằng đường biên giới hình chữ U trên biển là tấm bản đồ có 

hiệu lực về đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta, và càng thể hiện quyết 

tâm của nước ta về một đường biên giới quốc gia hình chữ U trên Biển Đông có 

tính hoàn chỉnh, tính liên tục và tính chắc chắn về phạm vi ranh giới. 

3.5. “Đường ranh giới hình chữ U trên Biển Đông” phù hợp để đại diện 

cho đường biên giới của Biển Đông. 

 Nghiên cứu này cho rằng, việc sử dụng ―Đường ranh giới hình chữ U trên 

Biển Đông‖ là rất quan trọng để thể hiện đường biên giới quốc gia ở Biển Đông. 

Thứ nhất (1) nhấn mạnh ba chữ ―hải cương tuyến‖ nghĩa là ―đường biên giới trên 

biển‖, và để tránh mô tả ranh giới của Biển Đông chỉ đơn giản bằng hình dạng của 

tên gọi ―hình chữ U‖; thứ hai (2) Để hình tượng hơn về đường biên giới trên Biển 

Đông của Trung Quốc thì phải bổ sung thêm hai đặc điểm quan trọng là ―đường 

biên giới trên Biển Đông có hình chữ U‖
 [4]

, và đặc tính ―nước biển luôn chuyển 

động‖
 [14, 25] 

; thứ ba (3) dễ dàng gọi tên, biểu đạt và giúp cộng đồng quốc tế cũng 

như trong nước dễ nhớ; thứ tư (4) tránh sử dụng những từ biểu thị ―số‖ hay ―số 

đoạn‖ nhằm thể hiện đầy đủ tính hoàn chỉnh của đường biên giới trên biển hình 

chữ U ở Biển Đông; thứ năm (5) có thể tránh những vấn đề lịch sử tiềm tàng, có ý 

nghĩa thực tiễn, đồng thời mở rộng đường cho tương lai. Do đó, nghiên cứu này đề 

nghị sử dụng ―đường biên giới quốc gia trên biển hình chữ U‖ để thể hiện đường 

biên giới trên biển ở Biển Đông của Trung Quốc. 

4. Tổng kết 

 (1) Bản đồ trong nghiên cứu này sử dụng đường liền nét hình chữ U để vẽ 

đường biên giới quốc gia trên biển ở Biển Đông, đồng thời sử dụng đường phân 
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khu hành chính đặt dưới phạm vi quản lý của khu hành chính Trung Nam. Bản đồ 

này được đặt ở góc nhỏ phía dưới bên phải trong ―Phần Biển Đông‖ của ―Bản đồ 

khu vực hành chính toàn quốc‖, trang 3-4 của ―Bản đồ mới của Cộng hoà Nhân 

dân Trung Hoa‖, do Quang Hoa và Hội Khoa học Địa chất biên tập. 

 (2) Đường chữ U trên Biển Đông được chỉ ra bởi nghiên cứu này vào năm 

1951 là một đường biên giới trên biển trên Biển Đông rõ ràng và hoàn chỉnh của 

nước ta; bản đồ cho thấy Trung Quốc có quyền ở khu vực biển trong phạm vi ranh 

giới hình chữ U đến khu vực hành chính trung tâm phía Nam, và chủ quyền thuộc 

về Trung Quốc. 

 (3) Bản đồ hình chữ U được in vào năm 1947, và chính thức công bố vào 

năm 1948 vẫn được giữ nguyên và có giá trị cho đến nay; hai phương pháp vẽ 

đường biên giới quốc gia hình chữ U nét liền và đường biên giới quốc gia hình chữ 

U nét đứt đều mô tả đường biên giới trên biển của nước ta ở Biển Đông, phù hợp 

với những quy tắc vẽ đường biên giới trên biển trong những giai đoạn lịch sử khác 

nhau. 

 (4) Đề nghị sử dụng ―Đường biên giới hình chữ U trên Biển Đông‖ (SCS U-

boundary) nhằm thể hiện tốt hơn tính hình tượng, hoàn chỉnh và khoa học của 

đường biên giới quốc gia trên Biển Đông của nước ta.  
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